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Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 23/9/2011 

Nội dung Thời khóa biểu học chuyên ngành block 1 năm học 2010-2011 

Đối tượng Lớp 11BSM1 

Thời gian học từ ngày  03/10/2011 đến 19/11/2011 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Sáng 

08h00-09h20             

10h00-11h20             

  

Chiều 

13h30-14h50 
FYE101 

P.31 
  

FYE101 
P.31 

      

15h30-16h50 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
  

        
Mã học phần Học phần Giảng viên 

BUS101 Introduction to Business Professor Brown 

FYE101 First Year Experience Professor Myers 

 Ngày 23 tháng 09 năm 2011 

 Phó giám đốc đào tạo 
 (Đã ký) 
 

 

 ThS. Mai Văn Cường 
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DANH SÁCH LỚP 11BSM1 

STT Mã SV HỌ TÊN Phái NGÀY SINH 

1 1158001 PHẠM PHƯỚC AN Nam 2/23/1993 

2 1158003 TRẦN NGỌC DUY AN Nam 2/2/1975 

3 1158165 PHAN MỸ  AN Nam 12/19/1993 

4 1158008 TRẦN MAI ANH Nữ 11/29/1993 

5 1158009 HUỲNH NGỌC LAN ANH Nữ 11/10/1993 

6 1158010 NGUYỄN DUY ANH Nam 7/3/1993 

7 1158011 PHẠM VŨ HUY  BẰNG Nam 1/9/1993 

8 1158012 LÊ HOÀN BẢO Nam 10/29/1993 

9 1158014 LÊ TẤN  CHÂU Nam 4/14/1993 

10 1158169 TRẦN PHẠM THẢO MINH CHÂU Nữ 18/3/1993 

11 1158015 PHẠM HỮU CHIÊU Nam 11/5/1993 

12 1158016 NGÔ MINH  CÔNG Nam 10/10/1993 

13 1158017 NGUYỄN LÊ CƯỜNG Nam 6/24/1993 

14 1158019 ĐINH BÁ ĐẠT Nam 12/18/1992 

15 1158020 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Nam 7/17/1993 

16 1158021 TRẦN QUANG ĐỨC Nam 6/21/1990 

17 1158170 ĐỖ TẤN DŨNG Nam 27/9/1993 

18 1158027 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 9/26/1993 

19 1158037 TIÊU TRUNG HIẾU Nam 6/23/1992 

20 1158038 BÙI TRUNG HIẾU Nam 8/20/1990 

21 1158039 PHAN TRẦN TRUNG  HIẾU Nam 3/8/1993 

22 1158041 LƯƠNG THÁI  HOÀNG Nam 9/27/1993 

23 1158052 LÊ THỊ MỘNG KHA Nữ 9/3/1993 

24 1158057 ĐÀO VŨ VIỆT  KHOA Nam 9/29/1993 

25 1158067 TRẦN NGUYỄN NGỌC LOAN Nữ 10/25/1993 

26 1158071 TRẦN VIẾT THÀNH LUÂN Nam 6/13/1992 

27 1158171 CUNG NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 19/3/1990 

28 1158175 CHÂU TRẦN HỒNG NGỌC Nữ 4/12/1993 

29 1158081 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 7/15/1993 

30 1158087 MAI THÀNH NHÂN Nam 7/26/1993 

31 1158166 VÕ NGUYỄN THANH NHIỆM Nữ 11/26/1993 

32 1158091 HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 1/21/1993 

33 1158106 NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 4/3/1993 

34 1158107 THÁI NHẬT  QUANG Nam 11/10/1993 

35 1158116 NGUYỄN ĐỨC  SƠN Nam 6/14/1993 

36 1158168 BÙI ĐỨC TÀI Nam 9/25/1992 

37 1158129 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH Nam 1/1/1992 

38 1158131 PHẠM CHÍ THIỆN Nam 9/25/1993 

39 1158138 HUỲNH MAI QUỐC THỤY Nam 2/24/1993 

40 1158146 NGUYỄN ĐÌNH  TRIỀU Nam 4/12/1993 

41 1158150 VÕ THANH TUẤN Nam 10/10/1982 

42 1158156 NGUYỄN THỊ BẢO VI Nữ 8/25/1993 

43 1158161 NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ VY Nữ 2/14/1993 
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